
STT Số báo danh Họ và tên Ngày sinh
Giới 

tính
Đơn vị Ghi chú

1 50508772 Đào Văn Tùng 19/12/2000 Nam  Thái Bình Nộp hồ sơ xin cấp Visa

2 50524604 Nguyễn Văn Quang 12/10/2004 Nam Bến Tre
Nộp hồ sơ và chi phí xin cấp 

visa lần 2

3 90201777 Nguyễn Long Vũ 07/06/2000 Nam Hà Tĩnh
Nộp hồ sơ và chi phí xin cấp 

visa lần 2

4 50544871 Đặng Văn Cường 15/08/1997 Nam Hà Tĩnh
Nộp hồ sơ và chi phí xin cấp 

visa lần 2

5 50501929 Trịnh Văn Đức 10/11/2002 Nam Hải Dương
Nộp hồ sơ và chi phí xin cấp 

visa lần 2

6 50108242 Trần Đức Việt 35799 Nam Hải Phòng
Nộp hồ sơ và chi phí xin cấp 

visa lần 2

7 50502515 Nguyễn Văn Nghĩa 02/10/1997 Nam Hưng Yên
Nộp hồ sơ và chi phí xin cấp 

visa lần 2

8 50508365 Nguyễn Trung Du 06/10/2002 Nam Nam Định
Nộp hồ sơ và chi phí xin cấp 

visa lần 2

9 50508417 Trần Văn Hưng 16/05/1999 Nam Nam Định
Nộp hồ sơ và chi phí xin cấp 

visa lần 2

10 50508339 Nguyễn Xuân Quang 19/07/1993 Nam Nam Định
Nộp hồ sơ và chi phí xin cấp 

visa lần 2

11 50509787 Nguyễn Văn Tây 20/06/2002 Nam Ninh Bình
Nộp hồ sơ và chi phí xin cấp 

visa lần 2

12 50509851 Trần Duy Khắc 10/10/2002 Nam Ninh Bình
Nộp hồ sơ và chi phí xin cấp 

visa lần 2

13 50509457 Nguyễn Ngọc Sơn 28/05/2002 Nam Ninh Bình Nộp hồ sơ xin cấp Visa

14 91214610 Lữ Thiên Hoàng 11/01/2000 Nam Nghệ An
Nộp hồ sơ và chi phí xin cấp 

visa lần 2

15 50516475 Hồ Sỹ Khải 01/03/2003 Nam Nghệ An
Nộp hồ sơ và chi phí xin cấp 

visa lần 2

16 50515921 Ngô Hữu Trường 25/02/2004 Nam Nghệ An
Nộp hồ sơ và chi phí xin cấp 

visa lần 2

17 50514911 Phạm Minh Tiến 10/04/1997 Nam Nghệ An
Nộp hồ sơ và chi phí xin cấp 

visa lần 2

18 51130591 Hoàng Trường 05/11/2002 Nam Nghệ An Nộp hồ sơ xin cấp Visa

19 51102241 Lê Văn Linh 15/09/1990 Nam Phú Thọ
Nộp hồ sơ và chi phí xin cấp 

visa lần 2

20 50504897 Nguyễn Quốc Khánh 22/12/2004 Nam Phú Thọ 
Nộp hồ sơ và chi phí xin cấp 

visa lần 2

21 50504896 Nguyễn Mạnh Hải 28/09/2004 Nam Phú Thọ 
Nộp hồ sơ và chi phí xin cấp 

visa lần 2

22 90903254 Mai Minh Tấn 13/10/2000 Nam Quảng Bình
Nộp hồ sơ và chi phí xin cấp 

visa lần 2

23 50546887 Hoàng Văn Hóa 23/11/1991 Nam Quảng Bình
Nộp hồ sơ và chi phí xin cấp 

visa lần 2
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24 51131295 Nguyễn Văn Suy 22/09/2002 Nam Quảng Bình Nộp hồ sơ xin cấp Visa

25 50507234 Nguyễn Duy Hoàng 27/10/2003 Nam Quảng Ninh
Nộp hồ sơ và chi phí xin cấp 

visa lần 2

26 90410111 Hà Phương 31315 Nam Quảng Ngãi
Nộp hồ sơ và chi phí xin cấp 

visa lần 2

27 50782905 Lê Văn Phường 02/03/1998 Nam Quảng Trị
Nộp hồ sơ và chi phí xin cấp 

visa lần 2

28 50507701 Quàng Văn Hưởng 10/03/1995 Nam Sơn La
Nộp hồ sơ và chi phí xin cấp 

visa lần 2

29 51000010 Lê Văn Tâm 08/03/2005 Nam Tay nghề Hàn
Nộp hồ sơ và chi phí xin cấp 

visa lần 2

30 91208374 Ngô Văn Hợp 19/10/1989 Nam Thái Bình
Nộp hồ sơ và chi phí xin cấp 

visa lần 2

31 50517662 Nguyễn Văn Tuấn 18/12/2000 Nam Thanh Hóa
Nộp hồ sơ và chi phí xin cấp 

visa lần 2

32 50511870 Hồng Mạnh Huy 22/09/2002 Nam Thanh Hóa
Nộp hồ sơ và chi phí xin cấp 

visa lần 2

33 50112941 Lê Thị Tư 35165 Nữ Thanh Hóa
Nộp hồ sơ và chi phí xin cấp 

visa lần 2

34 50513386 Lữ Văn Linh 05/02/2003 Nam Thanh Hóa
Nộp hồ sơ và chi phí xin cấp 

visa lần 2

35 51132519 Nguyễn Văn Vượng 11/10/2003 Nam Thanh Hóa Nộp hồ sơ xin cấp Visa


